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SÁNG 

A 

  
Nghe 4t 

cô Thảo 

Nghe 4t 

cô Thảo 

Nói 4t  

cô Hồng Hoa 

    Viết 4t 

cô Phượng 

B 

  
Nghe 4t 

cô Tịnh 

Nghe 4t 

cô Tịnh 

Nói 4t  

cô Lệ Hằng 

    
Viết 4t 

cô Dung 
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A 

  
Nghe 4t 

cô Thảo 

Nói 4t  

cô Hồng Hoa 

Nói 4t  

cô Hồng Hoa 

    Viết 4t 

cô Phượng 
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Nghe 4t 

cô Tịnh 

Nói 4t  

cô Lệ Hằng 
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cô Lệ Hằng 

    
Viết 4t 

cô Dung 
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A 
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Viết 1t 

cô Phượng 
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Viết 3t 

cô Dung 

Đọc 3t 

cô Ngọc Hoa 

Nghe 3t 

cô Tịnh 

Nói 3t  

cô Lệ Hằng 

Viết 3t 

cô Dung 
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cô Ngọc Hoa 
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PHÂN CÔNG DẠY ÔN TIẾNG ANH BẬC 3 

Kỹ năng 
Lớp A Lớp B 

Ghi chú 
Họ và tên GV Số ĐT liên hệ Họ và tên GV Số ĐT liên hệ 

Nghe Nguyễn Phương Thảo 0962.650.161 Bùi Thị Tịnh 0983.146.976  

Nói Hà Lê Hồng Hoa 0947.978.779 Nguyễn Lệ Hằng 0946.87.8282  

Đọc  Y Cuôr Bkrông 0914.407.690 Cù Thị Ngọc Hoa 0793.56.6969  

Viết Nguyễn Thị Kim Phượng 0914.072.766 Đoàn Thị Dung 0934.479.479  

 

 

 


